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Thứ Hai ngày 01 tháng 4 năm 2024
[bookmark: _Hlk162269036]Hoạt động củng cố Tiếng Việt 
Luyện Tiếng Việt: Bài học đầu tiên của gấu con  (T1 -Tuần 29)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Giúp bé biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và nói lời xin lỗi khi bé lỡ làm sai điều gì.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt…
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.




- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
	

- HS đọc bài: “Bài học đầu tiên của gấu con”.
- - Luyện đọc từ khó: khoanh tay, hố sâu, ngạc nhiên, giảng giải.
- Luyện đọc câu dài: Con chơi ngoan nhé,/ nếu làm sai điều gì/ con phải xin lỗi./ Nếu được ai giúp đỡ,/ con phải cảm ơn.//
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/ 37,38 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2,3/ 4, 5/37,38 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
*1, Phần Đọc: Bài  đọc 
- Gọi HS đọc bài: Bài học đầu tiên của gấu con – trang 37 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	    GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã hiểu rõ ý nghĩa, ích lợi của mỗi cách học. Chúng ta cần phát huy tính tích cực, làm tốt nhiệm vụ được giao khi học cá nhân, học theo cặp hoặc học theo nhóm. 
* Phần 2: Trả lời câu hỏi:
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
Câu 1/37
Trước khi gấu con đi chơi, gấu mẹ dặn điều gì?
a.Nếu ai làm sai điều gì phải xin lỗi, nếu được ai giúp đỡ phải cảm ơn
b. Nếu làm sai điều gì phải xin lỗi, nếu được ai giúp đỡ phải cảm ơn.
c. Nếu làm sai điều gì phải xin lỗi, nếu giúp đỡ ai phải cảm ơn.
Câu 2/38
Khi va phải sóc, gấu con đã nói gì?....

Câu 3/38
Khi được bác voi cứu, gấu con đã nói gì với bác?
Câu 4/38
Về nhà, gấu mẹ đã giảng giải cho gấu con như thế nào?



Câu 5/38
Em học được điều gì từ câu chuyện trên?

    GV chốt: Có rất nhiều chuyện thường xảy ra tỏng ngày, khi chúng ta được ai đó giúp đỡ, ta phải nói lời cảm ơn họ. Còn khi chúng ta làm sai điều gì, ta phải nói lời xin lỗi.
	








- HS chữa bài vào vở.
Câu 1/37
Chọn đáp án B







Câu 2/38
Khi va phải sóc, gấu con đã nói cảm ơn.
Câu 3/38
Khi được bác voi cứu, gấu con đã nói lời xin lỗi với bác voi.
Câu 4/38
Về nhà, gấu mẹ đã giảng giải cho sóc: Con như vậy là sai rồi. Khi va phải bạn sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bác voi cứu con, con phải cảm ơn.
Câu 5/38
Khi làm sai phải xin lỗi, khi được ai đó giúp đỡ phải cảm ơn.
-Học sinh đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp soi nhận xét bài; 

	3.Vận dụng - Trải nghiệm
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?


 GV hệ thống bài: Các con nhớ nhé khi các con mắc lỗi phải nói “xin lỗi”. Còn khi ai giúp đỡ mình phải nói “ cảm ơn” nhé.Cô mong rằng các con sẽ là những bạn nhỏ ngoan nghe lời người lớn nhé.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
- Ai cũng cần biết nói lời cảm ơn và xin lỗi.
- HS nghe



IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
________________________________________
Tiếng anh( liên kết)
General Review (Units 6 – 10)  - T1
_________________________________________
[bookmark: _Hlk162255024]Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt tăng cường: 
Luyện viết đoạn:Viết đoạn giới thiệu một đồ dùng học tập
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Viết được 2-3 câu tự giới thiệu về đồ dùng học tập.
- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn một cuốn sách viết về chuyện lạ đó đây.
-Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ.
- Yêu nước: Yêu thiên nhiên
- Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.
- Trách nhiệm: Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ và trung thực trong học tập và rèn luyện.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, tranh nahr về đồ dung học tập…
2. Học sinh: Vở ghi hoạt động củng cố,đồ dung học tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
-Gv tổ chức cho HS hát bài:Em yêu trường em
?Những đồ dung nào được nhắc đến trong bài hát
-HS nhận xét
-GV nhận xét,khen ngợi
-Gv giới thiệu bài và ghi tên bài lên bảng
2. Khám phá
*Hoạt động 1. Nói về một đồ dùng học tập của em.
- GV cho HS đọc yêu cầu của hoạt động trong SHS. 
- GV làm mẫu, mang đến lớp một đồ dùng học tập và giới thiệu về đồ dùng học tập đó. VD: Đây là chiếc hộp bút mà cô rất thích. Nó được làm bằng vải, màu cam, có hình thêu rất xinh xắn. Hộp bút là ngôi nhà của các đồ dùng học tập như thước kẻ, bút chì, bút mực, tẩy, giúp các đồ vật được sắp xếp ngăn nắp. Cô thường giữ gìn hộp bút rất cẩn thận và thường xuyên giặt để hộp bút luôn sạch sẽ.
 - GV chiếu các câu hỏi lên bảng, hướng dẫn HS thảo luận dựa trên các câu hỏi, một bạn HS hỏi, một bạn trả lời và sau đó đổi vai cho nhau: 
+ Em muốn giới thiệu đồ dùng học tập nào? 
+ Đồ vật đó có hình dạng, màu sắc như thế nào? 
+ Công dụng của đồ vật đó là gì? 
+ Làm thế nào để bảo quản đồ vật đó? 
- GV gọi đại diện 2 – 3 nhóm HS lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm. 
- GV khen ngợi các nhóm giới thiệu tốt.
3. Luyện tập
*Hoạt động 2. Viết 4 – 5 câu giới thiệu về đồ dùng học tập em đã nói ở trên.
- GV cho học sinh đọc yêu cầu của hoạt động
- GV nêu yêu cầu bài.
- GV hướng dẫn HS quan sát sơ đồ trong SHS, gọi HS đọc to các nội dung trong sơ đồ. 
- GV hướng dẫn HS xây dựng dàn ý dựa trên sơ đồ. 
- GV hướng dẫn HS phát triển các ý trong sơ đồ thành câu văn, dựa trên một số mẫu câu.
VD: 
+ Các cách giới thiệu tên đồ dùng: Em có nhiều đồ dùng học tập, nhưng đồ dùng mà em thích nhất là cặp sách./ Đồ dùng học tập em muốn giới thiệu là chiếc cặp sách./... 
+ Các cách giới thiệu về hình dạng, màu sắc của đồ dùng: Hộp bút của tớ hình chữ nhật, màu vàng nhạt./ Chiếc hộp bút của tớ có hình dạng vuông vắn như một ngôi nhà nhỏ và có màu vàng nhạt./...
+ Các cách giới thiệu về công dụng: Bút dùng để viết, vẽ , đánh dấu trên trang giấy; cục tẩy dùng để xóa những lỗi viết sai, những vết bẩn; thước kẻ dùng để kẻ các bảng biểu, các đường thẳng trên giấy, …..
+ Các cách bảo quản: sau khi sử dụng xong phải đóng nắp bút để ngòi bút không bị hư hỏng, thường xuyên lau chùi, vệ sinh hộp bút và sắp xếp lại vị trí các đồ vật đựng trong hộp bút, ….
- Cho học sinh thực hành viết bài trực tiếp vào vở bài tập.
- GV quan sát HS trong khi viết, hỗ trợ, gợi ý khi thấy HS gặp khó khăn, động viên, khích lệ để tạo động lực và thúc đẩy ý tưởng sáng tạo của HS.
 - GV chấm chữa mẫu một số bài viết trên lớp, sử dụng nhận xét tích cực.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
Dặn dò: chuẩn bị cho tiết sau đọc mở rộng.
	
- HS thực hiện theo yêu cầu.

-HS trả lời:Bnagr,phấn,ghế…

-1HS nhận xét
 
- HS ghi tên bài vào vở.



- HS đọc yêu cầu của bài tập. 

- HS làm việc nhóm 2: 
+ HS lắng nghe GV làm mẫu. 









- HS thảo luận dựa trên các câu hỏi, một bạn HS hỏi, một bạn trả lời và sau đó đổi vai cho nhau.
+ HS thảo luận nhóm, giới thiệu một đồ dùng học tập mà mình yêu thích dựa vào gợi ý của GV.


+ Đại diện 2 – 3 nhóm HS lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
- HS, GV nhận xét.



- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
- HS quan sát sơ đồ trong SHS.
- HS xây dựng dàn ý dựa trên sơ đồ, đọc to các nội dung trong sơ đồ. [image: ]
- HS phát triển các ý trong sơ đồ thành câu văn, dựa trên một số mẫu câu.










- Từng HS viết bài vào vở. 

- Viết xong, HS đổi bài cho nhau cùng đọc và góp ý. 

- Một số HS đọc bài trước lớp. 
- Cả lớp và GV nhận xét.
-HS lắng nghe


-HS lắng nghe
- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………___________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 02 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 .(T1- Tuần 29)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng đã học.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: -Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: - Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000.
+ Giải được các bài toán có lời văn bằng một phép tính cộng.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 45 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 45,46 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đặt tính rồi tính/VLT tr.45
[image: ]


- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính nhẩm phép cộng, (có nhớ) trong phạm vi 1000.
	




- Học sinh nối tiếp trả lời: 
   503       652      418      500
 +           +          +          +
   117       280      329      378
   620       932      747      878

- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đ/S? (VLT/45)  
Bạn Tí và bạn Sửu có hai sợi dây đồng có dạng đường gấp khúc như hình vẽ.

[image: ]
a, Sợi dây đồng của bạn Tí dài hơn của bạn Sửu       
b, Sợi dây đồng của bạn Sửu dài hơn của bạn Tí 
- GV cho HS nêu yêu cầu bài thực hiện vào vở
- GV cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách điền đúng, sai trong bài toán.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
+ Sợi dây đồng của bạn Tí dài hơn của bạn Sửu - S
+ Sợi dây đồng của bạn Sửu dài hơn của bạn Tí - Đ







- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/45 : 
Trong đầm nước, có 513 con le le đang bơi. Sau đó có thêm 218 con le le xuống đầm. Hỏi lúc này trong đầm nước có tất cả bao nhiêu con le le?
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải bài toán có lời văn trong phạm vi 1000
	
- 1 HS  lên bảng làm bài

Bài giải:
Trong đầm nước có tất cả số con le le là:
513 + 218 = 731 (con)
Đáp số: 731 con

-HS đọc lại nội dung lời giải

	* Bài 4: VLT/46
Nối mỗi bóng đèn ghi phép tính với cục pin ghi cách đọc kết quả của phép tính đó.
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu cách làm
 
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách đọc số trong phạm vi 1000.
	

Hs đọc đề nêu cách làm , làm vở

Hs lên bảng làm bài:

[image: ]

	3. Vận dụng - Trải nghiệm
- Cho phép tính: 702+102
Hãy cho biết bạn nào viết đúng phép tính:
+ Bạn Tú viết: 702+102=904
+ Bạn Hùng viết: 702+102=804
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 29
	
- HS nghe



- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Hùng viết: Đúng
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________
Đạo đức
Bài 12: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường ( tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học để thực hành xử lí tình huống cụ thể.
- Thông qua các hoạt động học, HS phát triển các năng lực sau: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Yêu nước: Yêu quê hương
- Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm học tập, rèn luyện, tìm hiều và tham gia các hoạt động xã hội phù hợp.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học tập, rèn luyện hình thành kĩ năng tự bảo vệ khi ở trường
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử,SGK, VBT…
2.Học sinh: SGK, VBT…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động : 

	+ Khi nào cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường?
+ Việc biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường có nghĩa như thế nào?
+ GV nhận xét, tuyên dương HS
	+ HSTL

+ HSTL


	2.  Luyện tập : 

	Bài 1: Xác định việc làm em đồng tình hoặc không đồng tình.
+ GV chia thành các nhóm, giao cho mỗi nhóm một tình huống.
+ GV YC các nhóm thảo luận, nhận xét và thể hiện thái độ đồng tình hay không đồng tình với từng tình huống.
+ GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
?  Tình huống 1 và 3 em không đồng tình. Em đưa ra lời khuyên gì cho bạn Huy và Minh?
GVKL: Với những tình huống các bạn chưa biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ thì các bạn cần tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy, cô giáo, chú bảo vệ... hoặc người lớn khác khi gặp tình huống này.
	

+ HS thảo luận




+ HS chia sẻ trước lớp

+ HSTL


+ HS nghe






	Bài 2: Đưa ra lời khuyên cho bạn.
+ GV yêu cầu HS thảo luận nhóm
+ Mời các nhóm trình bày.
+ Mời các nhóm nhận xét
GVKL:Hùng nên tâm sự và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cô giáo. Hoa nên nói chuyện với cha mẹ, thầy cô và nhờ cha mẹ, thầy cô giúp đỡ.
	+ HS thảo luận
+ HS chia sẻ trước lớp

+ HS nghe


	C. Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng bài học vào thực tế.
b) Cách tiến hành:

	*Vận dụng:
+ Gv cho HS thảo luận nhóm: Chia sẻ với các bạn cách em tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường. Sau đó cùng nhắc nhở nhau tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường.
+ GV gợi ý HS làm thẻ thông tin cá nhân để ghi nhớ tên người thân, số điện thoại, địa chỉ để kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường.
+ Mời hs đọc thông điệp trong SGK.
	
+ HS thảo luận và chia sẻ trước lớp




+HS đọc

+  HSTL

+ HS nghe

	3.Trải nghiệm
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
- CB cho tiết học sau 

	ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ
Qua hỏi – đáp và quan sát thái độ, hành động của HS để đánh giá trên các mức: 
1. Hoàn thành tốt: Nêu được các tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường; Hiểu được ý nghĩa của việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường một cách đầy đủ, rõ ràng; Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường.
2. Hoàn thành: Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường; Ý nghĩa của việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường; Bước đầu thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường.
3. Chưa hoàn thành: Chưa thực hiện được các yêu cầu đã nêu trong mục tiêu của bài.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________
Tự nhiên và xã hội
Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu (tiết 2 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận.
- Giải thích được những việc nên làm và không nên làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.
- Thông qua các hoạt động học, HS phát triển các năng lực sau: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực nhận thức khoa học; tìm hiểu môi trường TN&XH xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Yêu nước: Yêu quý mọi người 
- Nhân ái: Tuyên truyền, hướng dẫn người khác biết cách chăm sóc và bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.
- Trách nhiệm: Dự đoán được điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người khi cơ quan bài tiết nước tiểu không hoạt động. Đưa ra được ví dụ cho thấy sự cần thiết của cơ quan bài tiết nước tiểu.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học tập và rèn luyện.
II. Đồ dùng dạy học: 
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK,VBT…
2.Học sinh: SGK, VBT, vở ghi
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Cho học sinh hát bài: Rửa mặt như mèo của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích.
- GV giới thiệu vào bài.
2.Hoạt động thực hành.
- Mời HS đọc yêu cầu của bài.
- YC HS quan sát tranh trong SGK và TLN về việc nên làm và không nên làm để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.
Gv đưa ra các câu hỏi gợi ý: Các bạn nhỏ trong hình đang làm gì? Việc làm đó có lợi gì hay có hại gì đối với các cơ quan bài tiết nước tiểu?
- Mời các nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
? Ngoài những việc nên làm và không nên làm nêu trong hình vẽ, em còn biết những việc nên làm và không nên làm khác để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu không?
GVKL: Chúng ta nên thường xuyên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, quần áo cần được giặt và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Cần uống đủ nước, ăn đủ chất và hợp vệ sinh, không ăn quá mặn và không nhịn tiểu để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.
3.Hoạt động vận dụng.
*Hoạt động 1: Em là phóng viên.
- GV mời hs đọc lời nhân vật trong SGK.
- GV cho HS đóng vai là phóng viên nhỏ đi phỏng vấn các bạn trong lớp về sự cần thiết của việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để tránh sỏi thận. ( GV khuyến khích nhiều HS tham gia)
- GV nhận xét, khen ngợi.
*Hoạt động 2: Thói quen tốt bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.
- GV cho HS tìm hiểu trong SGK và TLN đưa ra cách thực hiện các thói quen tốt giúp bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.
GV gợi ý câu hỏi thảo luận: Để bảo vệ, chăm sóc cơ quan bài tiết nước tiểu, các em cần tập những thói quen nào? Chúng ta nên uống nước như thế nào? Cần vệ sinh cá nhân như thế nào? Thói quen ăn uống của các em cần chú ý gì)
- Mời các nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
- Gv cho HS đọc và chia sẻ lời chốt của ông Mặt Trời.
- YC HS quan sát hình chốt vả nói về những điều mình biết về hình vẽ
? Hình vẽ ai? Hoa khuyên bạn điều gì? Tại sao? Em đã làm gì để chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu?
GVKL: chúng ta không nên ăn mặn vì gây hại cho thận.
3.Vận dụng - Trải nghiệm
- GV nhận xét tiết học và hướng dẫn Hs chuẩn bị bài hôm sau.
	

- HS hát



- HS đọc
- HS quan sát và thảo luận







- HS chia sẻ trước lớp
- HS nhận xét
- HSTL





- HS nghe









- HS đọc

- HS đóng vai




-  HS nghe



- HS thảo luận

- HS chia sẻ trước lớp
- HS nhận xét
- HS nghe
- HS đọc

- HS quan sát và trả lời





- HS nghe
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 03 tháng 4 năm 2024
[bookmark: _Hlk162269899]Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 . (T2- Tuần 29)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.
- Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về phép cộng, phép trừ các số tròn trăm.
[bookmark: _Hlk112445287]- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.
+ Giải được các bài toán có lời văn bằng một phép tính cộng.
+ Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về phép cộng, phép trừ các số tròn trăm.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 46 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 45,46 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đặt tính rồi tính VLT tr.46
[image: ]

- GV gọi 4 hs lên bảng. Cả lớp làm vở
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách đặt tính và thực hiện phép tính cộng(có nhớ), trừ (không nhớ).

	


Học sinh làm vào vở

- 4 HS lên bảng làm bài
   690       352      418      748
 +           +           -          -
   275         50      308      312
   965       402      110      436


	* Bài 2: Tính nhẩm: (VLT/46)
a, 400 + 600 = .....
b, 500 – 100 = .....
c, 800 + 200 = .....
d, 900 – 300 = .....
- Cho học sinh đọc yêu cầu của bài, nêu cách làm
- GV gọi học sinh trả lời

- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách thực hiện cách phép tính cộng, trừ các số tròn trăm trong phạm vi 1000

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
    a, 400 + 600 = 1000
    b, 500 – 100 =   400
    c, 800 + 200 = 1000
    d, 900 – 300 =   600
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/46 : Bác Tuyết thu hoạch được 867l mật ong. Bác Văn thu hoạch được ít hơn bác Tuyết  123l mật ong. Hỏi bác Văn thu hoạch được bao nhiêu lít mật ong?
- GV cho học sinh lên trả lời câu hỏi




- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách thực hiện phép tính trừ để có kết quả đúng.
	



- HS  lên trả lời câu hỏi
Bài giải:
Bác Văn thu hoạch được số lít mật ong là:
867 – 123 = 744 (lít)
                  Đáp số: 744l mật ong


	* Bài 4. VLT/47
Chú mèo làm dây bẩn tờ giấy của bạn Nam. Em hãy viết lại các phép tính mà bạn Nam đã làm, biết mỗi dấu chân mèo đã che đi một chữ số.
[image: ]- GV gọi 1 hs đọc đề bài và nêu cách làm
- GV gọi 3 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, trừ.
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-3 hs lên bảng làm bài

            472       300      472      
          +           +           -          
            234       489      028      
            
            706       789      444      


	3. Vận dụng - Trải nghiệm
- Cho phép tính 306+500. 
Hãy cho biết bạn nào thực hiện phép tính đúng:
+ Bạn Tú viết: 306+500=860
+ Bạn Hùng viết: 306+500=806
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng và giải thích
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh - đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 29
	
- HS nghe



- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Hùng viết đúng.
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________
Tiếng anh ( Liên Kết )
General Review (Units 6 – 10)  - T2
______________________________________________
Hoạt động trải nghiệm
Bài 29: Bảo vệ cảnh quan quê em -Tiết 2
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Nhớ lại và kể được những cảnh quan chung cần chăm sóc ở địa phương, ở gần nơi em ở, nơi em học.
- Giúp HS đặt mình vào các tình huống khác nhau để biết cách ứng xử phù hợp khi muốn bảo vệ cảnh quan chung.
-Tạo cảm xúc vui vẻ cho HS, đồng thời dẫn dắt vào hoạt động khám phá chủ đề giữ gìn bảo vệ cảnh quan chung.
- Thông qua các hoạt động học, HS phát triển các năng lực sau: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; Năng lực thích ứng với cuộc sống; Năng lực định hướng nghề nghiệp.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Nhân ái: yêu cảnh đẹp địa phương
- Trách nhiệm: bảo vệ, gìn giữ, chăm sóc cảnh quan chung ở địa phương
- Chăm chỉ : chăm chỉ học tập và rèn luyện
II. Đồ dùng dạy học:	
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK,khẩu trang, xà phòng thơm, nước muối sinh lí nhỏ mũi, mũ (nón), ô (dù), áo mưa, mũ bảo hiểm,…
2.Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Bản chất: Tạo cảm xúc vui vẻ cho HS, đồng thời dẫn dắt vào hoạt động khám phá chủ đề giữ gìn bảo vệ cảnh quan chung.
Tổ chức hoạt động: 
- GV giới thiệu bài hát “Ra chơi vườn hoa” của nhạc sĩ Văn Tấn. Cả lớp cùng hát tập thể.
- GV gợi ý HS định nghĩa thế nào là “của chung”. 
+ Tại sao bông hoa lại là “của chung”? 

+ Bông hoa do ai trồng? 
+ Ai được ngắm hoa? 


+ Có được ngắt hoa về làm của riêng trong nhà mình không?
GV rút ra kết luận: Mỗi địa phương, mỗi khu vực đều có những cảnh quan chung - là của chung tất cả mọi người, ai cũng có quyền sử dụng, ai cũng có trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ.       
	




Hát bài Ra chơi vườn hoa của nhạc sĩ Văn Tấn.
- HS tương tác cùng GV.

+ Vì đây là hoa trồng ở vườn hoa chung, để cho đep đường đẹp phố.
+ Hoa này do các cô chú công nhân của công ty cây xanh hoặc các cô bác cùng thôn xóm cùng nhau trồng làm đẹp cho cảnh quan.
+ Chúng ta không được tự ý ngắt về làm của riieng trong nhà mình.


	2. Hình thành kiến thức mới
Bản chất: HS nhớ lại và kể được những cảnh quan chung cần chăm sóc ở địa phương, ở gần nơi em ở, nơi em học. 
Tổ chức hoạt động:
- GV gợi ý HS  phát hiện ra những gì là “của chung” tất cả mọi người mà em biết.
[image: ]
- GV đề nghị HS làm việc nhóm.
- GV đặt câu hỏi:
+ Vì sao mỗi người đều có trách nhiệm phải gìn giữ cảnh quan này? Đây có phải “của mình” đâu, “của chung” cơ mà!
+ Gìn giữ cảnh quan nghĩa là làm những việc gì?
GV nêu kết luận: Nếu muốn giữ cho cảnh quan xung quanh mình xanh, sạch, đẹp thì mỗi người cần có ý thức chăm sóc, bảo vệ của chung.
	
Chia sẻ về những cảnh quan cần chăm sóc, bảo vệ ở quê em.



- HS thảo luận và  phát hiện ra những gì là “của chung” tất cả mọi người mà em biết (công viên, vườn hoa, bảo tàng và các nơi công cộng khác).

- HS làm việc nhóm. Mỗi nhóm nhớ lại cảnh quan xung quanh mình và viết hoặc vẽ ra những nơi cần được gìn giữ
- HS lên bảng trình bày kết quả trao đổi của nhóm.


	3. Hoạt động thực hành, luyện tập
Tổ chức hoạt động: 
Bản chất: HS đặt mình vào các tình huống khác nhau để biết cách ứng xử phù hợp khi muốn bảo vệ cảnh quan chung.
- GV đề nghị HS chia thành hai nhóm chính: một nhóm thể hiện tình huống và một nhóm đưa ra lời khuyên.
- GV khuyến khích các nhóm đưa ra thật nhiều tình huống và khen ngợi những nhóm đưa ra được nhiều lời khuyên phù hợp nhất.
Ví dụ: HS diễn cảnh đi chơi vườn hoa, người ngắm hoa, người khen hoa đẹp, ngửi hoa – khen hoa thơm… Một bạn nhỏ định ngắt hoa. Bạn khác nói: “Ấy ấy! Xin đừng hái hoa!”.
Một nhóm khuyên: Hãy giữ gìn cảnh quan chung: không giẫm nát cỏ, không ngắt hoa. Ngược lại, chúng ta có thể tưới cây, tưới hoa, nhặt rác,…
GV nêu kết luận: Nếu muốn giữ cho cảnh quan xung quanh mình xanh, sạch, đẹp thì mỗi người cần có ý thức chăm sóc, bảo vệ của chung.
	

Thảo luận về những việc làm cần thiết để bảo vệ cảnh quan xung quanh em. 


- HS chia thành hai nhóm chính: một nhóm thể hiện tình huống và một nhóm đưa ra lời khuyên.
+ Trong tiểu phẩm HS đưa ra lời khuyên bắt đầu bằng các từ “Hãy…” với các việc cần làm và “Đừng / Xin đừng…” với các việc không nên làm. 
[image: ]
[image: ]
- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	4. Vận dụng, trải nghiệm
- GV đề nghị HS về nhà cùng bố mẹ lên kế hoạch chăm sóc một khu vực chung nơi mình ở và thực hiện kế hoạch ấy vào cuối tuần. 
- GV gợi ý HS quan sát xung quanh, trên đường đi về nhà và ghi nhớ những khung cảnh đẹp mà mình đi qua.
	
- HS ghi nhớ và làm theo.

	- Hôm nay con biết thêm được điều gì?
- GV NX tiết học
	- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 05 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng việt 
LTV: Mở rộng vốn từ về giao tiếp,kết nối.Dấu chấm,dấu phẩy. (T2 -Tuần 29)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học giúp học sinh có khả năng
+Tìm được các từ ngữ chỉ hoạt động giao tiếp của con người
+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu dùng để giao tiếp
+ Củng cố cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Tìm được các từ ngữ chỉ hoạt động giao tiếp của con người
+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu dùng để giao tiếp
+ Củng cố cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về từ ngữ chỉ hoạt động, đặt câu với các từ đó
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/38 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3, / 38 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài




	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/38: 
Dòng nào dưới đây liệt kê các từ ngữ chỉ hoạt động giao tiếp của con người?
a. viết thư, gọi điện thoại, nấu cơm
b. xem ti vi, kể chuyện, đi xe đạp
c. gọi điện thoại, viết thư, nhắn tin
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Cho HS nhắc lại đặc điểm của :từ ngữ chỉ hoạt động giao tiếp.
	
-1 Hs lên chia sẻ.







-Hs trình bày:

    Chọn đáp án C
- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/38: Đặt một câu về cách em đã dùng để giao tiếp với người thân.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại quy tắc đặt câu
	
- Hs nêu nối tiếp câu mình đặt.
+ Em thường kể chuyện trên lớp của mình cho bố mẹ nghe.
+ Nhờ có điện thoại, em đã thường xuyên gọi điện thoại về cho ông bà ở xa.
- HS chia sẻ trước lớp
- lớp nhận xét


	Bài 3/38: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống.
Người ta gọi cô là gió       Việc của cô là đi lang thang khắp đó đây      Trên mặt sông      cô giúp cho những chiếc thuyền đi nhanh hơn      Trong vườn 
      cô giúp các loài hoa thụ phấn có kết quả      Cô còn đưa mây về làm mưa trên những miền đât khô cạn     
Giúp mùa màng        cây cối tươi 
xanh   
                         Theo Xuân Quỳnh
	Làm vở, đổi vở soát, nhận xét:
Người ta gọi cô là gió. Việc của cô là đi lang thang khắp đó đây.      Trên mặt sông , cô giúp cho những chiếc thuyền đi nhanh hơn.       Trong vườn, cô giúp các loài hoa thụ phấn có kết quả . Cô còn đưa mây về làm mưa trên những miền đât khô cạn , giúp mùa màng        cây cối tươi xanh .   


	3. Vận dụng - Trải nghiệm
- Nêu một số từ chỉ hoạt động giao tiếp khác trong bài mà em biết.
- Gọi HS NX
- GV Chốt 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu

- HS chia sẻ.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
____________________________________
Hoạt động củng cố Toán
Luyện Toán tăng cường:
Ôn tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000.
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS thực hiện được phép cộng (có nhở) trong phạm vi 1000:
+ Đặt tính theo cột dọc; 
+ Từ phải qua trái, cộng hai số đơn vị, hai số chục và hai số trăm với hai tình huống: nhớ 1 từ cột đơn vị sang cột chục hoặc nhớ 1 từ cột chục sang cột trăm. 
- Củng cố kĩ năng được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi đã học.
- Củng cố giải toán có lời văn.
-  Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng hợp tác
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở ghi hoạt động củng cố.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Khởi động: 
- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài “Lớp chúng ta đoàn  kết”.
- GV kết nối vào bài: Bài học hôm  nay giúp các em thực hiện được phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000
- GV ghi tên bài: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000  (tiết 1)
2. HDHS làm bài tập
Bài 1:  Tính?
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- GV cho HS nhắc  lại cách thực hiện phép cộng phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở BT
- GV gọi 1 HS lên trình bày bài.




- GV gọi HS nhận xét. 
- GV chốt đáp án đúng
- GV hỏi: Dựa vào đâu để làm tốt BT1?
Bài 2:  Đặt tính rồi tính.
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- GV cho HS nhắc đặt tính
- GV cho HS làm VBT, 2 HS lên bảng làm mỗi  bạn  2 phép tính.
- GV cho HS trình bày bài





- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt 
Bài 3: Giải toán: Một nhà máy sáng nay sản xuất được 169 chiếc bánh mì tròn và 803 chiếc bánh mì dẹt. Hỏi sáng nay nhà máy sản xuất được tất cả bao nhiêu chiếc bánh mì ?
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- GV hướng dẫn cách thực hiện: 
+ Đề bài cho gì ?

+ Đề bài hỏi gì ?

+ Để tìm được sáng nay nhà máy sản xuất được bao nhiêu chiếc bánh mì ta làm như thế nào ?
- GV cho 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào VBT
- GV cho HS trình bày bài





- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt
Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó?
- GV chiếu tranh cho HS quan sát.
- GV hỏi: Trong tranh con thấy những con vật nào?
- GV hướng dẫn HS quan sát kĩ tranh và thực hiện tính và  nối kết quả đúng. 
- GV gọi HS đọc bài làm của mình







- GV hỏi: 615 + 109 = mấy?
- Con thực hiện như nào?
- GV cho HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng

3. Vận dụng -Trải nghiệm:
- GV cho HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000.
- YC HS về nhà hoàn thành bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS hát

- HS lắng nghe.






- HS đọc yêu cầu
- HS nhắc lại.


- HS làm bài vào vở
- HS lên bảng làm bài. 
[image: ]
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HSTL theo ý hiểu của mình.


- HS đọc yêu cầu đề bài
- HS nhắc đặt tính


- HS làm VBT,  2 HS lên bảng trình bày.
[image: ]
- HS nhận xét
- HS lắng nghe






- HS đọc yêu cầu đề bài

+ Một nhà máy sáng nay sản xuất được 169 chiếc bánh ì tròn và 803 chiếc bánh mì dẹt. 
+ Hỏi sáng nay nhà máy sản xuất được tất cả bao nhiêu chiếc bánh mì?
+ 169 + 803 = 972.


- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

- HS trình bày bài
Bài giải
Sáng nay nhà máy sản xuất được tất cả số chiếc bánh mì là:
169 + 803 = 972 (chiếc bánh mì)
Đáp số: 972 chiếc bánh mì
- HS nhận xét
- HS lắng nghe


- HS quan sát và TLCH theo ý hiểu của mình.



- HS đọc đáp án, bài làm của mình.
[image: ]
- HSTL


- HS nhận xét
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
________________________________
Giáo dục thể chất
Động tác dẫn bóng (tiết 4)
___________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 05 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng Việt 
Luyện Tiếng Việt: Viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình (T3 -Tuần 29)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+Vận dụng viết được câu tả chiếc ti vi của nhà em.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt eo/oe, l/n, ên/ênh khi viết chính tả.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt;bài giảng điện tử…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt,vở ghi hoạt động củng cố…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Vận dụng viết được câu tả về chiếc ti vi nhà em
+ Củng cố kĩ năng phân biệt eo/oe, l/n, ên/ênh khi viết chính tả.

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả ch/tr, viết đoạn đối thoại giới thiệu bản thân
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/39Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3,4/ 39 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/5: Điền eo hoặc oe.
a,      Mèo khen m... có đuôi dài
Chuột khen chuột nhỏ dễ chui dễ tr...
b,           Hoa ban x.... cánh trắng
              Lan tươi màu nắng vàng
              Cánh hồng khoe nụ thắm
              Bay làn hương dịu dàng.
                       (Theo Nguyễn Bao)
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 quy tắc viết eo/oe.
	
-1 Hs lên chia sẻ.


Đọc bài viết vở
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
a,      Mèo khen mèo có đuôi dài
Chuột khen chuột nhỏ dễ chui dễ trèo.
b,           Hoa ban xòe cánh trắng
              Lan tươi màu nắng vàng
              Cánh hồng khoe nụ thắm
              Bay làn hương dịu dàng.
                       (Theo Nguyễn Bao)

- HS đọc lại bài vừa hoàn thành

	* Bài 2/39: Điền l hoặc n
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
        Bác thùng thư vuông vức
        Đứng ở đầu ngã tư
        Rét buốt hay ....óng bức
        Chỉ ăn toàn những thư...
        Bụng chật căng tâm sự
        Chẳng kể ra bao giờ
        Khuôn mặt đầy tư ...ự
        Hệt như ....à nhà thơ.
                     (Theo Hoài Khánh)
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt l/n
	
- Hs nêu
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
        Bác thùng thư vuông vức
        Đứng ở đầu ngã tư
        Rét buốt hay nóng bức
        Chỉ ăn toàn những thư...
        Bụng chật căng tâm sự
        Chẳng kể ra bao giờ
        Khuôn mặt đầy tư lự
        Hệt như là nhà thơ.
                     (Theo Hoài Khánh)



	Bài 3/39: Điền ên hoặc ênh.
          Bé nhìn thuyền lênh đ.....
          Tưởng mình ngồi tr.... ấy
          Mỗi đám cỏ thuyền qua
          Là một làng xóm đấy!
                            ( Theo Phạm Hổ)


 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt ên/ênh
	- Hs nêu
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
          Bé nhìn thuyền lênh đênh
          Tưởng mình ngồi trên ấy
          Mỗi đám cỏ thuyền qua
          Là một làng xóm đấy!
                            ( Theo Phạm Hổ)


	Bài 4/39: Viết 4 – 5 câu tả chiếc ti vi nhà em.
 GV khen động viên các bạn có khả năng viết văn hay. Hướng dẫn thêm những bạn chưa biết cách viết văn.
	Đọc đoạn viết của mình:
Ví dụ:
Phòng khách nhà em có một chiếc tivi rất to và đẹp, có thiết kế rất hiện đại. Thuộc thế hệ màn hình phẳng, chỉ dày khoảng 2cm nên nó mỏng và gọn hơn chiếc tivi lồi cũ của nhà em. Toàn thân chiếc tivi được sơn một màu đen bóng loáng, sạch và không hề bị bám bụi, trông rõ nét như một chiếc gương. Tivi có hình chữ nhật. Em thích chiếc tivi mới này rất nhiều, nó giúp em xem được nhiều chương trình hơn, kết nối được internet để em học bài...

	3. Vận dụng - Trải nghiệm
- Nói lại một đồ vật có trong gia đình em.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 30
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ


- HS chia sẻ.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                    ________________________________
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (T3- Tuần 29)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng về phép cộng (có nhớ), phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến đơn vị Lít đã học.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Toán,bài giảng điện tử…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Toán,vở ghi hoạt động củng cố…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép cộng (có nhớ), phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến đơn vị Lít đã học.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 47 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 47 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: VLT tr.47
Nối mỗi đám mây ghi phép tính với chậu cây ghi kết quả của phép tính đó.
[image: ]
- Cho HS quan sát 
- GV cho 4 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.



  Gv chốt cách thực hiện các phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 1000.
	









- 4 HS lên bảng làm bài


[image: ]

	* Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. (VLT/47)
Rùa mở van cho nước chảy đầy vào ba bể A, B, C như hình dưới đây.

[image: ]
a, Bể chứa ít nước nhất là bể ..., bể chứa nhiều nước nhất là bể.....
b, Ba bể có tất cả .....l nước.
- GV cho Học sinh làm vở
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách thực hiện phép tính cộng trừ trong phạm vi 1000.
	



- HS lắng nghe cách thực hiện








- HS thực hiện làm bài
- HS trả lời câu hỏi
a, Bể chứa ít nước nhất là bể C, bể chứa nhiều nước nhất là bể A
b, Ba bể có tất cả 880l nước.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/48 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Khối cầu rô-bốt lăn trên bàn cờ như hình vẽ. Biết các lệnh di chuyển như sau:
[image: ]
a, Từ ô xuất phát, nếu đi theo lệnh
 “             “ thì khối cầu sẽ đến ô ghi số.....
Sau đó, khối cầu đi tiếp theo lệnh
 “                   “ thì sẽ đi đến ô ghi số .....
b, Mật mã là hiệu hai số tìm được ở câu a. Mật mã đó là số......
- GV cho học sinh làm vào vở
- GV gọi 2 hs lên bảng làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tìm hiệu các số ở các số vừa tìm được để có kết quả đúng
	



-  2 HS lên bảng làm bài


a, Từ ô xuất phát, nếu đi theo lệnh
 “             “ thì khối cầu sẽ đến ô ghi số 868
Sau đó, khối cầu đi tiếp theo lệnh
 “                   “ thì sẽ đi đến ô ghi số 124
b, Mật mã là hiệu hai số tìm được ở câu a. Mật mã đó là số 744




	* Bài 4: VLT/48
Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Bác rùa mang 1000 đồng xu đi siêu thị mua dưa để ăn. Trong siêu thị, bác thấy có ba khay đựng các quả ghi giá (tính theo số đồng xu) như trong hình dưới đây. [image: ]
Vậy bác rùa có thể mua được nhiều nhất ….quả dưa
- GV gọi 1 hs nêu bài toán
- GV gọi 1 hs nếu cách làm bài
- GV gọi 1 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách tìm số đồng xu có thể sử dụng.
	

Hs đọc bài toán, nêu cách làm 
- 1 hs lên bảng làm bài
    Vậy bác rùa có thể mua được nhiều nhất 4 quả dưa.

	3. Vận dụng - Trải nghiệm
- Hãy cho biết bạn nào viết đúng tổng của 703 và 102 
+ Bạn Tú viết: 905
+ Bạn Hùng viết: 805
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau tiết 1 tuần 18
	
- HS nghe


- HS trả lời
+ Bạn Hùng viết đúng.
- HS nghe nhận xét


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________
	Hoạt động trải nghiệm
Bài 29: Bảo vệ cảnh quan quê em - (T3) S.hoạt lớp.
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
* Sơ kết tuần:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.	
* Hoạt động trải nghiệm:
- HS thực hiện giữ gìn cảnh quan chung ngay ở trường học.  
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: SGK, phiếu…
2. Học sinh: SGK, giấy,kéo,hồ….
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 29:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 29.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 30:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
GV hướng dẫn HS Thực hành chăm sóc cảnh quan trường em.
− HS hoạt động theo tổ.
− Sau HĐ, HS tập trung theo tổ dưới sân trường để tự đánh giá công việc tổ mình và nhận xét công việc tổ khác đã làm. 
Kết luận: GV đề nghị HS nêu cảm xúc khi tự tay thực hiện công việc giữ gìn cảnh quan trường học.  
3. Cam kết hành động.
-Em hãy về nhà cùng bố mẹ lên kế hoạch chăm sóc một khu vực chung nơi mình ở và thực hiện kế hoạch ấy vào cuối tuần. 
-Em hãy quan sát xung quanh, trên đường đi về nhà và ghi nhớ những khung cảnh đẹp mà mình đi qua.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.














- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 30.



· 3 tổ HS thực hiện.




-HS thực hiện


-HS thực hiện


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 __________________________________________________________________












	
______________________________________________________________________________
Gv: Đỗ Thị Hà Anh                                                                             Trường Tiểu học Đại Thành
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